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Câu 1: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì:


A. tần số giảm, bước sóng giảm.


B. tần số không đổi, bước sóng tăng.


C. tần số không đổi, bước sóng giảm.


D. tần số tăng, bước sóng giảm.

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45
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. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,2mm.
B. 0,9mm.
C. 0,5mm.
D. 0,6mm.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?


A. Bức xạ hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ đơn sắc vàng.


B. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.


C. Bức xạ tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ đơn sắc đỏ.


D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng

A. 6,48 mm.
B. 1,66 mm.
C. 1,92 mm.
D. 1,20 mm.
Câu 5: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

A. quan sát và chụp quang phổ của các vật.

B. phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

C. tiến hành các phép phân tích quang phổ.

D. đo bước sóng các vạch quang phổ.
Câu 6: tốc độ của êlectron khi đập vào anốt của một ống Cu-lit-giơ là 48.106 m/s. Để tăng tốc độ này thêm  8.106 m/s, phải tăng thêm hiệu điện thế đặt vào ống xấp xỉ bằng


A. ∆U=4501V.
B. ∆U=2366V.

C. ∆U=8103V.
D. ∆U=1313V.
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

A. 0,48 μm và 0,56 μm.
B. 0,40 μm và 0,60 μm.

C. 0,45 μm và 0,60 μm.
D. 0,40 μm và 0,64 μm.
Câu 8: Chọn câu sai trong các câu sau?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng.

C. Ánh sáng trắng là tập hợp của ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

D. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau
.
Câu 9: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
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 và một tụ điện có điện dung 
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. Chu kỳ dao động của mạch là
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Câu 10: Tia Rơn-ghen hay tia X là sóng điện từ có bước sóng

A. nhỏ hơn tia tử ngoại.
B. lớn hơn tia hồng ngoại.

C. nhỏ quá không đo được.
D. vài nm đến vài mm.
Câu 11: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng


A. 1,2mA
B. 0,12A
C. 1,2A
D. 12mA.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối.

B. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục.

C. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát.

D. Có hai loại quang phổ vạch là quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ.
Câu 13: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.
Câu 14: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sóng điện từ?


A. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động.


B. Cho hiện tượng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.


C. Có tốc độ khác nhau khi truyền trong chân không do có tần số khác nhau.


D. Sóng điện từ mang năng lượng.

Câu 15: Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ ?

A. Chất lỏng bị nung nóng.

B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

C. Chất rắn bị nung nóng.

D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.
Câu 16: Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm Y-âng là 0,5
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. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 1 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân trung tâm là

A. 3,75 mm.
B. 0,375 mm.
C. 1,875 mm.
D. 18,75 mm.
Câu 17: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C =
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9

p

pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng


A. 300m.
B. 400m.
C. 200m.
D. 100m.

Câu 18: Khoảng vân là

A. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vân.

B. khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần nó nhất.

C. khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp trên màn hứng vân.

D. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn hứng vân.
Câu 19: Cường độ dòng điện trong mạch dao động LC lí tưởng có phương trình i=2cos(2.107t +
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 )(mA)(t tính bằng s). Điện tích của một bản tụ điện ở thời điểm 
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có độ lớn là:

A. 0,1μC.
B. 0,05nC.
C. 0,05μC.
D. 0,1nC.
Câu 20: Nhận định nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại ?

A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.

B. Là bức xạ không nhìn thấy được có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

C. Tác dụng lên phim ảnh hồng ngoại.

D. Bản chất là sóng điện từ.
Câu 21: Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm.

D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
Câu 22: Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ

A. không làm đen phim ảnh.

B. có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại.

C. mắt không nhìn thấy ở ngoài miền tím của quang phổ.

D. có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím.
Câu 23: Công dụng phổ biến nhất của tia hồng ngoại là

A. Sấy khô, sưởi ấm.
B. Chữa bệnh.

C. Chiếu sáng.
D. Chụp ảnh ban đêm.
Câu 24: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hoà

A. lệch pha 
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 so với cường độ dòng điện trong mạch.

B. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.

C. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

D. lệch pha 
[image: image16.wmf]0,5
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 so với cường độ dòng điện trong mạch.
Câu 25: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L dao động tự do với tần số góc

A. 
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Câu 26: Mạch dao động lý tưởng gồm:

A. một tụ điện và một điện trở thuần.

B. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần.

C. một tụ điện và một cuộn cảm thuần.

D. một nguồn điện và một tụ điện.
Câu 27: Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Y-âng 0,2mm phát ra một bức xạ đơn sắc có 
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. Hai khe cách nhau a = 3mm, màn cách hai khe 3m. Trường giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A. 18.
B. 19.
C. 17.
D. 16.
Câu 28: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

A. có phương vuông góc với nhau.

B. cùng phương, cùng chiều.

C. có phương lệch nhau góc
[image: image23.wmf]45.
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D. cùng phương, ngược chiều.
Câu 29: Công thức nào sau đây dùng để tính được bước sóng và các thông số L, C của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện?

A. 
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Câu 30: Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75µm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đồi với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là


A. 0,7µm.
B. 0,6µm.
C. 0,5µm.
D. 0,65µm.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.


B. Sóng điện từ là sóng ngang.


C. Sóng điện từ mang năng lượng.


D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 32: Thực hiện giao thoa ánh sáng bởi khe Young, ánh sáng đơn sắc có λ = 0,5μm, khoảng cách hai khe 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m. Tại 1 điểm M trên màn cách vân chính giữa 4,5 (mm) có vân loại gì? bậc mấy?


A. vân sáng bậc ba.
B. vân sáng bậc tư.

C. vân tối thứ tư.
D. vân tối thứ ba.

Câu 33: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng là

A. 
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Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9 mm và 9,7 mm. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là


A. 7.
B. 9.
C. 6.
D. 8.
Câu 35: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng


A. giao thoa ánh sáng.
B. tăng cường độ chùm sáng.


C. nhiễu xạ ánh sáng.
D. tán sắn ánh sáng.

Câu 36: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. mạch phát sóng điện từ cao tần.

B. mạch khuếch đại.

C. mạch tách sóng.

D. mạch biến điệu.
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 
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 có bước sóng lần lượt là 
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. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có

A. 4 vân sáng 
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 và 3 vân sáng 
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B. 5 vân sáng 
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 và 4 vân sáng 
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C. 4 vân sáng 
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 và 5 vân sáng 
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D. 3 vân sáng 
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 và 4 vân sáng 
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Câu 38: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm và tụ điện. Khi tăng độ tự cảm lên 8 lần và giảm điện dung 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ

A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 39: Chọn câu đúng khi nói về quang phổ liên tục ?

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.
Câu 40: Trong các loại tia sau đây: tia nào có bước sóng nhỏ nhất:


A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.


C. tia Rơnghen.
D. tia màu lục.

----------- HẾT ----------

                     
                         Trang 1/4 - Mã đề: 123

_1739387019.unknown

_1739387027.unknown

_1739387035.unknown

_1739387039.unknown

_1739387041.unknown

_1739387043.unknown

_1739387044.unknown

_1739387045.unknown

_1739387042.unknown

_1739387040.unknown

_1739387037.unknown

_1739387038.unknown

_1739387036.unknown

_1739387031.unknown

_1739387033.unknown

_1739387034.unknown

_1739387032.unknown

_1739387029.unknown

_1739387030.unknown

_1739387028.unknown

_1739387023.unknown

_1739387025.unknown

_1739387026.unknown

_1739387024.unknown

_1739387021.unknown

_1739387022.unknown

_1739387020.unknown

_1739387011.unknown

_1739387015.unknown

_1739387017.unknown

_1739387018.unknown

_1739387016.unknown

_1739387013.unknown

_1739387014.unknown

_1739387012.unknown

_1739387007.unknown

_1739387009.unknown

_1739387010.unknown

_1739387008.unknown

_1739387005.unknown

_1739387006.unknown

_1739387004.unknown

